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Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Nhật Minh �ược thành lập năm 2015 

bởi ông Lê Tuấn Phong, hoạt �ộng trong lĩnh vực cung cấp khóa và phụ kiện cửa. 

Danh mục sản phẩm của công ty �a dạng, bao gồm: thanh thoát hiểm, khóa thanh 

thoát hiểm, tay co thủy lực, bản lề sàn, khóa cơ, khóa �iện tử và các phụ kiện ngũ 

kim,…

Hiện nay, Nhật Minh là �ối tác phân phối của nhiều thương hiệu uy tín như NEO, 

Hafele, GMT, Topone, Kaadas, Philips, Imundex, �ồng thời phát triển thương hiệu 

riêng TORO chuyên về khóa và phụ kiện cửa. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng sự �a 

dạng về chủng loại, mẫu mã phong phú và mức giá hợp lý, chúng tôi mang �ến cho 

khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp. Tất cả sản phẩm do Nhật Minh cung cấp �ều 

là hàng chính hãng, �ảm bảo chất lượng cao.

Với �ịnh hướng phát triển bền vững, công ty �ặt mục tiêu trở thành một trong 

những nhà cung cấp khóa và phụ kiện cửa uy tín hàng �ầu tại thị trường Việt Nam. 

Sự tin tưởng và ủng hộ của Quý Khách hàng chính là �ộng lực �ể Nhật Minh không 

ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong thời gian tới.
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THÔNG TIN CÔNG TY

Địa chỉ: Số 96 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NHẬT MINH

Điện thoại: 0916.365.966/ 0936.365.966/ 0911.144.000/ 0915.800.966

Mã số thuế: 0106920462

Email: nhatminhlocks@gmail.com - sieuthikhoadientu@gmail.com

www.nhatminhlocks.com - www.sieuthikhoadientu.com
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KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM KHÓA, PHỤ KIỆN CỬA,..

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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THÔNG TIN PHÁP LÝ
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THÔNG TIN PHÁP LÝ



Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng 

�ầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp khóa 

và phụ kiện cửa, �ược khách hàng tin tưởng lựa 

chọn.

Không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao năng 

lực cạnh tranh và khẳng �ịnh vị thế trên thị 

trường.

Cung cấp các sản phẩm khóa và phụ kiện cửa 

chính hãng, chất lượng cao với giải pháp tối ưu 

cho từng công trình.

Đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng 

cao sự an toàn, tiện nghi và giá trị bền vững cho 

không gian sống và làm việc.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
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THÔNG ĐIỆP CÔNG TY



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, bền 
bỉ, �áp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an 
toàn, mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng.

CHẤT LƯỢNG CAO

Xây dựng tác phong làm việc bài bản, tận tâm 
trong từng khâu từ tư vấn, cung cấp �ến dịch 
vụ hậu mãi.

CHUYÊN NGHIỆP

Không ngừng cập nhật xu hướng, cải tiến giải 
pháp và �a dạng hóa sản phẩm nhằm �áp 
ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.

SÁNG TẠO

Luôn chủ �ộng, kiên trì và không ngừng hoàn 
thiện �ể nâng cao chất lượng dịch vụ và phát 
triển bền vững.

NỖ LỰC
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

PHÒNG
NHÂN SỰ

HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO

BP. XUẤT
NHẬP KHẨU

BP. KHO

BP. DỰ ÁN

PHÒNG
KỸ THUẬT

PHÒNG
KẾ TOÁN

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG
KINH DOANH

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BP. KẾ TOÁN

BP. ĐẠI LÝ

BP. 
SHOWROOM



2COMPANY PROFILE NHẬT MINH

NĂNG LỰC

NHÂN SỰ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Quốc tế Nhật Minh sở hữu �ội ngũ nhân 
sự giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh 
vực khóa và phụ kiện cửa. Đội ngũ kỹ 
thuật, kinh doanh và tư vấn �ược �ào 
tạo bài bản, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách 
hàng với tinh thần chuyên nghiệp và tận 
tâm.

Bên cạnh �ó, công ty chú trọng nâng 
cao trình �ộ chuyên môn, thường xuyên 
cập nhật kiến thức và xu hướng mới 
nhằm �áp ứng tốt yêu cầu ngày càng 
cao của thị trường. Với tinh thần trách 
nhiệm, chủ �ộng và gắn kết, �ội ngũ 
nhân sự Nhật Minh là nền tảng vững 
chắc góp phần tạo nên chất lượng sản 
phẩm và dịch vụ uy tín của công ty.
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SẢN PHẨM - THƯƠNG HIỆU

THANH
THOÁT HIỂM

TAY CO
THỦY LỰC KHÓA CƠ KHÓA

ĐIỆN TỬ
BẢN

LỀ SÀN
PHỤ KIỆN
NGŨ KIM

Tay kéo cửa

Tay nắm cửa

Kẹp kính

Bản lề

Chốt an toàn

Chặn cửa

Hít cửa
nam châm
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DANH SÁCH DỰ ÁN
Tên và số hợp �ồng Ngày ký Giá trị Dự Án Loại hàng hóa

03/HDKT/NM-DL 2016 225.667.750 Công trình học viện 
quốc phòng

Tay co thủy lực 
Topone

0603/2017/HDKT/
NM-BAK

2017 100.038.400 Công trình khách 
sạn Deli Đà Nẵng

Khóa tay gạt ROEASY 
MA0809

Thanh thoát hiểm NEO
Khóa thoát hiểm GMT

0103/2017/HĐKT/
NM-GS

2017 139.458.000
Trung tâm thương 

mại và khách sạn X2 
VIBE Việt Trì

Thanh thoát hiểm NEO 
500P

Khóa thanh thoát 
hiểm NEO H8

Tay co thủy lực 
Topone C183

Khóa tay gạt ROEASY 
MA0809

Kính chống cháy

0203/2017/HĐKT/
NM-KV

2017 118.208.750 Nhà máy Ramateck 
- Bắc Ninh

Thanh thoát hiểm NEO
Tay kéo inox GMT

Ruột khóa NEO

0706/2017/HĐKT/NM
-SUNHOUSE

2017 129.046.500 Tòa nhà Richy Thanh thoát hiểm GMT
Tay co thủy lực

2402/2017/HĐKT/
TL-NM

2017 123.346.850
Công trình 268 Trần 

Nguyên Hãn, Hải 
Phòng

Thanh thoát hiểm GMT
Khóa tay gạt GMT

HDKT/THT-NM 2017 79.200.000 Dự án chung cư tại 
Đà Nẵng

Chặn cửa Hafele

0906/2018/HĐKT/
NM-NA

2018 109.029.000 Công trình chung cư 
Vicoland - Huế

Khóa tay gạt
Mắt thần

HĐ số 45
ngày 24/04/2019

2019 99.000.000 Công ty Cổ phần 
Woodlsand

Khóa �iện tử Yale 
YDR323

HĐ số 68
ngày 24/05/2019

2019 231.300.000 Công ty Cổ phần 
Woodlsand Khóa �iện tử Yale

HĐ số 174
ngày 30/01/2021

2021 190.080.000 Công ty Cổ phần 
�ầu tư Thiên Ân Khóa thẻ từ Adel

HĐ số 173
ngày 27/12/2019

2019 324.170.000
Công ty Cổ phần 

Luxury Việt Nam (Dự 
án cung cấp khóa 

phòng lãnh �ạo cho 
Tòa nhà Dầu Khí Việt 

Nam)

Khóa �iện tử Yale
Khóa �iện tử 

Samsung
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DANH SÁCH DỰ ÁN
Tên và số hợp �ồng Ngày ký Giá trị Dự Án Loại hàng hóa

HĐKT số 1011/2020/
HĐKT/PM-N

2021 105.299.656

Cung cấp và lắp �ặt 
cửa thép chống 

cháy dự án Khu nhà 
ở cao tầng kết hợp 
TTTM và văn phòng 
cho thuê Vinhome 

Ocean Park 1

Khóa và phụ kiện 
cho cửa thép chống 

cháy

HĐ số 102
ngày 31/03/2022

2022 412.463.700 Công ty cổ phần 
1888 Hà Nội

Thanh thoát hiểm 
NEO

Khóa thoát hiểm NEO
Tay co thủy lực NEO

Khóa và phụ kiện 
khóa Hafele

Bản lề sàn GMT

HĐ số 306
ngày 29/07/2021

2021 158.954.488
Công ty TNHH 

thương mại MCE Hà 
Nội

Thanh panic, ổ khóa 
gạt panic và tay co 

thủy lực Neo

HĐ số 322
 ngày 31/08/2021

2021 132.896.984
Công ty TNHH 

thương mại MCE Hà 
Nội

Thanh panic và ổ 
khóa gạt panic Neo

HĐ số 16
ngày 13/01/2022

2022 109.306.956
Công ty TNHH 

thương mại MCE Hà 
Nội

Thanh thoát hiểm NEO
Khóa thoát hiểm NEO

HĐ số 5
ngày 04/01/2023

2023 123.090.000
Công ty TNHH cơ khí 

và xây dựng Gia 
Thịnh

Thanh thoát hiểm NEO
Khóa thoát hiểm NEO

HĐ số 5
ngày 04/01/2023

2023 112.252.800
Công ty cổ phần Gia 

Lợi
Khóa thoát hiểm 

Topone
Bản lề sàn GMT

HĐ số 193
 ngày 30/05/2023

2023 220.528.000
Công ty Cổ phần 
Vicko Việt Nam

Thanh thoát hiểm NEO
Thanh thoát hiểm Yale

Bản lề Yale

2208/2024/HDKT/
NM-NAMHAI

2024 114.835.426 Bản lề sản GMT
Kẹp kính GMT

HĐ số 1
ngày 19/12/2023

2023 185.483.800
Công ty cổ phần tư 
vẫn �ầu tư và xây 

dựng ICC Việt Nam
(DA cung cấp, sửa 

chữa hệ thống khóa 
cho cho Canon Việt 

Nam tại Thăng Long, 
Tiên Sơn, Quế Võ, 

Bắc Ninh)

Thanh thoát hiểm NEO
Tay co King

Công ty CP Kính 
Nam Hải

0601/2024/HDKT/
NM-KG

2024 429.472.186
Công trình LG 

Inotech Hải 
Phòng-GĐ1

Cơ câu �óng cửa tự 
�ộng NEO

Khóa tay gạt
Chặn cửa bản nguyệt

Thanh thoát hiểm
Thanh lựa cánh TORO

Chốt âm TORO



14COMPANY PROFILE 

DANH SÁCH DỰ ÁN
Tên và số hợp �ồng Ngày ký Giá trị Dự Án Loại hàng hóa

1211/2024/HDKT/
NM-KG

2024 222.323.411

Công trình LG 
Inotech Hải 
Phòng-GĐ2

Cơ câu �óng cửa tự 
�ộng NEO

Khóa tay gạt
Chặn cửa bản nguyệt

Thanh thoát hiểm
Thanh lựa cánh TORO

Chốt âm TORO

1030/2024/HDKT/
NM-GN

2024 227.719.800
Công ty Cổ phần sản 
xuất thương mại CNC 

Gia Nghĩa

Thân khóa Hafele
Ruột khóa Hafele

Nắp chụp ruột khóa 
Hafele

01/03/2025/HDKT/
NM-KG

2025 150.740.700 Công trình LG 
Inotech Hải Phòng

Phụ kiện khóa Hafele, 
Neo

Phụ kiện cửa GMT

146.987.000

Cung cấp phụ kiện cho 
công ty cổ phần TM và 

SX Midu Việt Nam - 
Học Viện Ngoại Giao 

Khóa tay gạt, tay co 
NewNeo

358.000.000�

 Dự án Cho thuê nhà 
xưởng và kho bãi An 
Phát Tại lô CN8, KCN 
An Phát 1, xã An Phú, 

TP Hải Phòng

Tay co, khóa Hafele; 
Chốt âm Toro; Tay 

nắm Kin Long; Tay nắm 
Pull/Push Nhật Minh

123.580.000

Cung cấp phụ kiện cho 
công ty cổ phần TM và 
SX Midu Việt Nam - Dự 

án nhà ở thấp tầng 
APG tại Thái Bình

Phụ kiên khóa Hafele, 
Neo

106.025.000

Cung cấp phụ kiện cho 
công ty cổ phần TM và 
SX Midu Việt Nam - Dự 

án Hateco Xuân 
Phương (Nhà Hàng 

Voloum)

Khóa tay gạt, tay co 
NewNeo

711/2025/HĐKT/
NM-GT

2025

215.000.000�

 Dự án: cung cấp khóa 
khách sạn cho hệ 

thống khách sạn Lam 
Anh

KS Lam Anh 1 Pháp 
Vân, KS Lam Anh 4 

Ngoại Giao Đoàn KS 
Lam Anh 7 Pháp Vân

Khóa khách sạn PHG, 
Khóa khách sạn Adel, 

phụ kiện cửa mắt thần, 
chặn cửa, chốt cửa

87.000.000�

 Dự án: Khách sạn 
Lasen Ninh Bình

Số 7 �ường Tam Cốc, 
Khu du lịch Hoa Lư, 

Ninh Bình

Hệ thống khóa khách 
sạn, tiết kiệm �iện2023, 2024

 2025

185.000.000�

 Dự án: Khách sạn Duyên 
Hùng Điện Biên

Tân Thanh, TP Điện Biên 
Phủ, Tỉnh Điện Biên

 Dự án: Chung cư mini, 
căn hộ cho thuê 

Khóa khách sạn TORO, 
tay co thủy lực, phụ 

kiện kính VVP

Khóa căn hộ TORO, 
phụ kiện cửa chống 
cháy TORO, Galaxy

2025

2025

2023, 2024
 2025
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN
TRUNG TÂM KỸ THUẬT KHAI THÁC MOBIFONE

QUẢNG NINH KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - KĐT ĐẶNG XÁ

CÔNG TRÌNH NHÀ Ở CHO CB-CNV VINASTONE HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN
BẠCH ĐẰNG TOWER - 268 TRẦN NGUYÊN HÃN,

NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG TÒA NHÀ THÙY DƯƠNG PLAZA - HẢI PHÒNG

NHÀ MÁY RAMATEC - BẮC NINH KHÁCH SẠN PARIS DELI ĐÀ NẴNG
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN
CHUNG CƯ HÀ NỘI LANDMARK 51 BỆNH VIỆN QUÂN Y 110 - BẮC NINH

KHU ĐÔ THỊ VIGLACERA XUÂN PHƯƠNG TÒA NHÀ IPH XUÂN THỦY
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN
CHUNG CƯ VICTORIA VĂN PHÚ KHÁCH SẠN PHÚ THỌ

CHUNG CƯ VINATA TOWER TÒA NHÀ RICHY TOWER



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
QUỐC TẾ NHẬT MINH

Địa chỉ: Số 96 Trần Vỹ, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0916.365.966/0936.365.966/0911.144.000/0915.800.966

Email: nhatminhlocks@gmail.com - sieuthikhoadientu@gmail.com

Website: www.nhatminhlocks.com - www.sieuthikhoadientu.com
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